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QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt nội dung ôn tập trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Phú Vang năm 2015

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 5661/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2015 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn thuộc huyện Phú Vang năm 2015;
 Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ huyện và Thủ trưởng các phòng chuyên môn có liên quan đến nội dung thi tuyển công chức cấp xã năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung ôn tập môn Kiến thức chung và môn Nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Phú Vang năm 2015 (có phụ lục kèm theo).

         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các thí sinh dự tuyển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 

- Như Điều 3;


- CT UBND huyện (b/c);
- Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng; 

- Lưu: VT, HĐTD.
	TM. HỘI ĐỒNG TTCCCX
CHỦ TỊCH
(đã ký)
La Phúc Thành




DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG
(Ban hành kèm theo quyết định số 01 /QĐ-HĐTTCCCX  ngày   30  tháng 11  năm 2015 của Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã)


1. Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003:

- Chương I: Những quy định chung: Điều 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

- Chương II, mục 3: Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp xã: Điều 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

- Chương IV, mục 3: Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã: Điều 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118.

2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008:

- Chương I. Những quy định chung:  Điều 1, 2, 3, 4

- Chương II. Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức ( Điều 8, 9, 11, 12, 13, 14); Đạo đức văn hóa, giao tiếp (Điều 15, 16, 17); Những việc công chức không được làm (Điều 18, 19, 20).

3. Cải cách hành chính:

Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

4. Soạn thảo văn bản: 

Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bản văn bản hành chính.

5. Công chức cấp xã:

  - Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường;

 - Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

- Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn./.
 DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
Chuyên ngành: Tư pháp - hộ tịch

(Ban hành kèm theo quyết định số 01 /QĐ-HĐTTCCCX  ngày 30    tháng 11  năm 2015 của Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã)


1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 (Mục 3 Chương II; Mục 3 Chương III; Mục 3 Chương IV);
2. Luật Hộ tịch năm 2015;

3. Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;
4. Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

5. Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

6. Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

7. Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh./.
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

Chuyên ngành: Văn phòng - thống kê
(Ban hành kèm theo quyết định số 01 /QĐ-HĐTTCCCX  ngày 30tháng 11  năm 2015 của Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã)


1. Luật ban hành văn bản pháp luật của HĐND và UBND năm 2004

- Định nghĩa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (Khoản 1, Điều 1).
- Hình thức, phạm vi ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND (Khoản 2, Điều 1; Điều 2).
- Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã (Mục 3, Chương III). 

- Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành Quyết định, Chỉ thị của UBND cấp xã (Mục 3, Chương IV).
- Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND (Điều 51).
2. Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND.
3. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư. 

- Quản lý văn bản đến, văn bản đi của cơ quan, tổ chức (Mục 1, 2, Chương III).
- Nội dung việc lập hồ sơ hiện hành và yêu cầu đối với hồ sơ được lập (Điều 21).

- Quản lý và sử dụng con dấu trong cơ quan, tổ chức (Mục IV, chương III).
- Những nội dung cơ bản của Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.
4. Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ về việc quản lý văn bản, lập hồ sơ nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan./.
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

Chuyên ngành: Địa chính - nông nghiệp- xây dựng và môi trường 
(Ban hành kèm theo quyết định số 01/QĐ-HĐTTCCCX  ngày  30 tháng 11 năm 2015 của Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã)


1. Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

2. Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

3. Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

4. Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng thuê đất, thuê mặt nước;

5. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

6. Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
7. Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

8. Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản;

9. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

10. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

11. Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở./.
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
Chuyên ngành: Văn hóa - xã hội
(Ban hành kèm theo quyết định số 01 /QĐ-HĐTTCCCX  ngày  30  tháng 11 năm 2015 của Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã)


1. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 ngày 22/11/2007: gồm các Điều: 1, 2, 3, 4, 5, 31, 32, 33, 34, 36.

2. Nghị định số 103/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009 của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.
3. Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
4. Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

5. Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
6. Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - TB & XH và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
7. Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 05 năm 2013 của Bộ Lao động - TB & XH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mang và thân nhân;
8. Thông tư 24/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng;
9. Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 09 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet tại các điểm truy cập internet công cộng và điểm cung cấp dochj vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

10. Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014-2015, định hướng đến năm 2020./.
DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
Chuyên ngành: Tài chính - kế toán 
(Ban hành kèm theo quyết định số 01 /QĐ-HĐTTCCCX  ngày  30   tháng 11 năm 2015 của Hội đồng thi tuyển công chức cấp xã)
1. Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn và thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

2. Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ;

3. Thông tư số 146/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định trong chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính.

4. Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ Kế toán ngân sách và tài chính xã;
5. Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/05/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;

6. Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương từ năm 2011 đến năm 2015;

7. Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2011;
8. Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ cho hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế;

9. Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của UBND tỉnh về việc Ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
10. Căn cứ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh./.

